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BÁO CÁO
Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng                                   năm 2013 đến nay; phương hướng, nhiệm vụ công tác thời gian tới


Năm 2013 là năm toàn Đảng tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong đó có nội dung quan trọng là phòng, chống tham nhũng, lãng phí; là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. Tình hình kinh tế - xã hội đan xen giữa thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và sự tham gia của cả hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) tiếp tục được đẩy mạnh và có những chuyển biến tích cực, đạt được một số kết quả đáng khích lệ, phục vụ thiết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, ổn định đất nước. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng tiếp tục diễn biến phức tạp. Tham nhũng vẫn đang là thách thức và là một trong những vấn đề bức xúc nhất của xã hội hiện nay.

Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) đã ban hành Kết luận số 21-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi năm 2013); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTN có hiệu lực từ ngày 01-02-2013. Đây là những cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác PCTN năm 2013 và những năm tiếp theo.

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2013 ĐẾN NAY 


1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đối với công tác PCTN

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng gắn với công tác PCTN theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Bộ Chính trị đã thành lập 18 Đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 63/2013/QH13 về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó chú trọng đấu tranh với tội phạm kinh tế, chức vụ và tham nhũng. Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN (Ban Chỉ đạo) đã thành lập 07 Đoàn công tác liên ngành để tiến hành kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng trên diện rộng; Ban cán sự đảng Chính phủ xây dựng Đề án “Tăng cường thực hiện và kiểm soát việc kê khai tài sản theo quy định của Đảng và Nhà nước”, trên cơ sở đó Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 về vấn đề này. Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, Ban Bí thư đã giao Ban Nội chính Trung ương chủ trì tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, trong đó có các vụ án tham nhũng. Đến nay, đã hoàn thành việc sơ kết theo đúng kế hoạch đề ra, báo cáo kết quả và Ban Bí thư đã kết luận, cho ý kiến về vấn đề này.

Nhiều cấp ủy, bộ, ban, ngành, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTN và Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động PCTN, lãng phí giai đoạn 2012 - 2016; xây dựng, triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN; ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác PCTN; thành lập, kiện toàn tổ chức, hoạt động của các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy là cơ quan tham mưu trực tiếp, thường xuyên cho ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy, thành ủy về công tác nội chính và PCTN; triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo về kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; tổ chức các cuộc họp để nghe các cơ quan chức năng báo cáo tình hình và cho ý kiến chỉ đạo công tác PCTN và việc xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ PCTN của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Năm 2013, các địa phương đã ban hành 2.042 văn bản để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ PCTN; tiến hành 2.211 cuộc giám sát, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN.
2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN

Các cấp ủy đảng đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan tuyên giáo, cơ quan báo chí bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của cấp ủy cấp trên và cấp mình thực hiện tốt và có hiệu quả hơn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục tập trung vào việc quán triệt, phổ biến Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTN; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI); các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành chức năng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCTN. Nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục được thực hiện, như: Tổ chức các cuộc họp, hội nghị, lớp học để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN; phát hành các tài liệu hỏi - đáp về PCTN; phát sóng các chương trình về PCTN trên đài phát thanh, truyền hình; xây dựng phim tài liệu, phóng sự, các chuyên trang, chuyên mục về PCTN; tổ chức chương trình sáng kiến về PCTN; đăng một số bài viết về tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng ta về PCTN trên một số báo, tạp chí; xuất bản một số cuốn sách về công tác đấu tranh PCTN v.v..., qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đảng viên, cán bộ, công chức, nhân dân đối với công tác PCTN(
).
Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 12-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng trong năm học 2013 - 2014, Thanh tra Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, hoàn thiện các tài liệu, tổ chức tập huấn cho các giáo viên, giảng viên giảng dạy về PCTN. Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn các trường phổ thông trung học, trung cấp chuyên nghiệp và bậc đại học, cao đẳng về số tiết học về PCTN(
); ban hành tài liệu giáo dục về PCTN đối với cấp trung học phổ thông và trong các trường cao đẳng, đại học.
Các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và các địa phương có nhiều tin, bài về công tác PCTN, tập trung phản ánh hoạt động của 18 Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; việc thành lập, hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; hoạt động kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo; hoạt động giám sát của Quốc hội đối với công tác PCTN; nhất là công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng(
) v.v...
3. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về PCTN 

Trong năm 2013, các cơ quan chức năng đã tập trung và có nhiều cố gắng trong xây dựng, hoàn thiện thể chế về PCTN nhằm tạo cơ sở chính trị, pháp lý đồng bộ cho công tác PCTN trước mắt cũng như lâu dài. Nhiều văn bản quan trọng về PCTN của Đảng và Nhà nước đã được các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành(
). Thanh tra Chính phủ đang hoàn thiện dự thảo Đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung quy định về khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện tham nhũng; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/TT-TTCP quy định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và công tác PCTN; Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Viện kiểm sát nhân dân tối cao đang triển khai xây dựng Đề án thực trạng và giải pháp PCTN, tiêu cực trong hoạt động tư pháp; Đề án về cơ chế, chính sách để đấu tranh, xử lý có hiệu quả các vụ án tham nhũng, đặc biệt là tội tham ô, hối lộ. Tòa án nhân dân tối cao đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng thống nhất các quy định của Bộ luật hình sự về: Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; số lượng lớn, rất lớn, đặc biệt lớn. 
Các bộ, ngành Trung ương như: Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v.v... cũng đã quan tâm xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm phòng ngừa tham nhũng trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao(
).
4. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng
Từ năm 2013 đến nay, Chính phủ và các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục nỗ lực, cố gắng trong thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, như: Công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức; xây dựng tiêu chí về tiêu chuẩn đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính, trong đó chú trọng đơn giản hóa các thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa điện tử. Một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng bước đầu phát huy được hiệu quả như: Công khai trong việc mua sắm tài sản công, đấu thầu, tiêu chí bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, từng bước hạn chế cơ chế “xin - cho” là môi trường dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. 

Một số bộ, ngành, địa phương có cách làm hay trong việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, như: Bộ Công an ban hành Kế hoạch luân chuyển lãnh đạo, chỉ huy kết hợp với bố trí Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trưởng Công an cấp huyện không là người địa phương; Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải ban hành hướng dẫn thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia; các đơn vị của Kho bạc Nhà nước trên toàn quốc đã vận hành hệ thống thông tin tích hợp quản lý ngân sách - kho bạc (TABMIS); Bộ Thông tin và Truyền thông thử nghiệm cấp phép online đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bưu chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương đấu thầu qua mạng, giúp cho các thông tin đấu thầu được công khai, minh bạch; Bộ Công Thương triển khai kết nối thử nghiệm hệ thống chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ với hệ thống một cửa quốc gia; Kiểm toán Nhà nước đã ban hành và triển khai quy chế quản lý và sử dụng phần mềm quản lý thông tin, nhật ký kiểm toán; ngành Thuế đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát thuế qua mạng thông tin điện tử; nhiều bộ, ngành, địa phương (như: Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông Vận tải, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Thái Bình, tỉnh Hà Nam v.v...) tổ chức thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị về việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính - 2013”; tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và thành lập các Đoàn kiểm tra việc thực hiện; tỉnh Bắc Ninh yêu cầu cán bộ dự kiến được bổ nhiệm phải trình bày đề án công tác trước khi được xem xét bổ nhiệm; tỉnh Phú Thọ chỉ đạo nắm tình hình nợ xấu tại 12 Ngân hàng thương mại trên địa bàn nhằm phòng ngừa tham nhũng v.v...

Nhiều bộ, ngành, địa phương đã chú trọng đôn đốc, kiểm tra, rà soát để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Thanh tra Chính phủ đã tập trung đánh giá một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng mà qua khảo sát thấy hiệu quả thấp(
). Theo báo cáo của 30 cơ quan, tổ chức ở Trung ương và 60 tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, trong năm 2013 đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch trong hoạt động tại 3.605 cơ quan, tổ chức, đơn vị, phát hiện 118 cơ quan, tổ chức, đơn vị có vi phạm; tiến hành hơn 4.000 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 188 vụ việc vi phạm; tiến hành 4.392 cuộc kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, đã phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm tại 70 cơ quan, tổ chức, đơn vị; rà soát, ban hành mới 2.719 văn bản, sửa đổi, bổ sung 1.962 văn bản và huỷ bỏ 209 văn bản quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; chuyển đổi vị trí công tác 32.427 cán bộ, công chức; xử lý trách nhiệm 111 trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị do để xảy ra tham nhũng(
). 

Về minh bạch tài sản, thu nhập: Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ trong năm 2012 có 113.436 người kê khai lần đầu, trên tổng số 115.883 người phải kê khai (đạt tỷ lệ 97,9%); 519.320 người kê khai bổ sung, trên tổng số 526.632 người phải kê khai bổ sung (đạt tỷ lệ 98,6%); có 376.197 người được công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi thường xuyên công tác; có 03 trường hợp qua xác minh đã kết luận về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; 58 trường hợp bị xử lý kỷ luật do chậm kê khai, chậm tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai. Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, Thanh tra Chính phủ đã thành lập 09 Tổ kiểm tra tại 56 đơn vị thực hiện quy định về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013.
5. Công tác phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng

Với quan điểm vừa tích cực, chủ động phòng ngừa, vừa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, ngay sau khi ổn định tổ chức, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã tập trung chỉ đạo việc phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử; trong đó tập trung chỉ đạo việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp xảy ra trước năm 2013 mà dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. 

5.1 Công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán

- Trong năm 2013, cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo đảng viên vi phạm liên quan đến tham nhũng, qua đó đã thi hành kỷ luật 187 trường hợp đảng viên vi phạm.

- Năm 2013, ngành Thanh tra đã triển khai 8.921 cuộc thanh tra hành chính và 197.690 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện nhiều vi phạm về kinh tế, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 25.225 tỷ đồng, 3.653 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 7.850 tỷ đồng, 428 ha đất; xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 3.095 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 1.586 tập thể, 2.675 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 72 vụ việc/75 người(
).
Qua công tác thanh tra, kiểm tra, ngành Thanh tra đã phát hiện 45 vụ, 99 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng, kiến nghị thu hồi 354 tỷ đồng; đã thu 299,6 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với 10 tập thể, 104 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 26 vụ, 39 đối tượng. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát của 07 Đoàn công tác liên ngành của Ban Chỉ đạo, Thanh tra Chính phủ đã đôn đốc, hướng dẫn Thanh tra các bộ, ngành, địa phương và các đoàn Thanh tra nâng cao năng lực trách nhiệm trong việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, nhất là trong việc kiến nghị, chuyển hồ sơ để cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý hành chính, kinh tế, hình sự đối với các sai phạm phát hiện qua thanh tra.
- Năm 2013, Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành 151/151 cuộc kiểm toán, phát hành 150/151 báo cáo kiểm toán; đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 22.821 tỷ đồng, trong đó: các khoản tăng thu 4.047 tỷ đồng; các khoản giảm chi hơn 5.069 tỷ đồng; các khoản nợ đọng phát hiện tăng thêm hơn 2.623 tỷ đồng; các khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua ngân sách Nhà nước hơn 10.015 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác hơn 1.065 tỷ đồng.

Qua kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát để hủy bỏ hoặc thay thế, sửa đổi, bổ sung và đề xuất bổ sung 72 văn bản không phù hợp với quy định chung của Nhà nước hoặc chưa phù hợp với thực tiễn; kiến nghị xử lý trách nhiệm 31 cá nhân và nhiều tập thể liên quan đến sai phạm phát hiện qua kiểm toán; chuyển 06 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra, thanh tra; cung cấp 13 hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra và các cơ quan Nhà nước khác có thẩm quyền để điều tra, kiểm tra, giám sát và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý là trong năm 2013, có 25 bộ, ngành, địa phương báo cáo đã tự phát hiện tham nhũng qua kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị(
); đã có tiến bộ hơn so với nhiều năm trước. Điển hình như Bộ Công an đã làm rõ và xử lý kỷ luật 336 cán bộ, chiến sỹ sai phạm liên quan đến tham nhũng.
5.2 Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng 

Ngay từ đầu năm 2013, trước tình hình các vụ việc, vụ án tham nhũng tiếp tục diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo đã lựa chọn nhiệm vụ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng là một nhiệm vụ công tác trọng tâm để tập trung chỉ đạo(
). Đảng uỷ Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Toà án nhân dân tối cao đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp. Do có sự chỉ đạo tập trung của Ban Chỉ đạo, cùng với sự nỗ lực, cố gắng, quyết liệt của các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, đã tạo khí thế và chuyển biến tương đối rõ nét trong lĩnh vực công tác này, có tác dụng tích cực, được dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ.

Theo báo cáo của Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, kết quả khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng năm 2013, như sau: 

- Cơ quan điều tra đã khởi tố 275 vụ/601 bị can về các tội danh tham nhũng; trong đó, các tội về tham ô tài sản, nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lạm quyền trong khi thi hành công vụ chiếm tỷ lệ cao(
). 
- Viện kiểm sát các cấp đã truy tố 293 vụ/675 bị can về các tội tham nhũng.
- Tòa án các cấp đã xét xử sơ thẩm 271 vụ/566 bị cáo về tội tham nhũng.

Tiến độ, chất lượng hoạt động điều tra các vụ án tham nhũng từng bước được đẩy mạnh. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án tham nhũng và công tác xét xử các vụ án tham nhũng bảo đảm nghiêm minh đúng quy định của pháp luật; việc quyết định miễn trách nhiệm hình sự được kiểm soát chặt chẽ hơn. Công tác giám đốc, kiểm tra, thanh tra của ngành Tòa án được quan tâm thực hiện thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện những sai phạm để khắc phục. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc xử lý các vụ án tham nhũng được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ hơn. Trong đó đáng chú ý là các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương đã tập trung điều tra, truy tố và kịp thời đưa ra xét xử 05/08 vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, với mức án đủ nghiêm, tạo hiệu ứng tích cực trong công tác PCTN trong tình hình hiện nay.

5.3 Công tác thu hồi tài sản tham nhũng

Công tác đấu tranh chống tham nhũng yêu cầu một mặt phải xử lý nghiêm người có hành vi tham nhũng, đồng thời phải tích cực khắc phục hậu quả, thu hồi tài sản tham nhũng (gồm thu hồi, tịch thu tài sản do tham nhũng mà có, buộc bồi thường thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra). Đây là đòi hỏi của luật pháp và của xã hội, và là thước đo hiệu quả của công tác đấu tranh chống tham nhũng.

Việc thu hồi tài sản tham nhũng đã được các cơ quan chức năng chú trọng thực hiện song song với việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng. Tuy nhiên, thực tế thu hồi tài sản tham nhũng còn rất khó khăn do trong quá trình phạm tội các đối tượng đã cất giấu tài sản, hợp thức hóa hoặc tiêu hủy tài liệu, chứng cứ; nên số lượng tài sản thu hồi đạt rất thấp (không quá 10%). 

Theo Báo cáo của Chính phủ về công tác PCTN tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, trong khoảng thời gian từ tháng 8-2012 đến tháng 7-2013, ngành Thanh tra phát hiện 80 vụ, 90 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng, kiến nghị thu hồi hơn 117 tỷ đồng nhưng mới chỉ thu được khoảng 59 tỷ đồng; lực lượng Cảnh sát điều tra thụ lý điều tra 371 vụ/847 bị can phạm tội tham nhũng, thiệt hại do tham nhũng ước tính 9.260 tỷ đồng, 51.000 lượng vàng SJC, nhưng mới chỉ thu hồi nộp ngân sách trên 900 tỷ đồng(
).

Một số vụ án lớn khác đã và đang xử lý, việc thu hồi tài sản tham nhũng cũng đang gặp rất nhiều khó khăn như: vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin); vụ án xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính II (ALCII); vụ án xảy ra tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines); vụ án Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên); vụ án Huỳnh Thị Huyền Như; các vụ việc, vụ án xảy ra tại các Ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng thương mại Nhà nước v.v…

Thực tế trên cho thấy, công tác thu hồi tài sản tham nhũng thời gian qua chưa đạt yêu cầu, cần tập trung chỉ đạo và cố gắng nhiều trong thời gian tới.

6. Kiện toàn tổ chức, hoạt động của một số cơ quan có chức năng PCTN   
6.1 Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN

Để bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng đối với công tác PCTN, thực hiện Kết luận Trung ương 5 (khóa XI), Bộ Chính trị đã có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN do đồng chí Tổng Bí thư trực tiếp làm Trưởng Ban, với thành phần của Ban Chỉ đạo được mở rộng để chỉ đạo toàn diện hơn công tác PCTN; đồng thời Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo đã sớm triển khai các công việc cần thiết để ổn định về tổ chức, nhanh chóng thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, như: Xây dựng, ban hành Quy chế làm việc; Quyết định phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban Chỉ đạo; xây dựng, thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2013. Ban Chỉ đạo đã tổ chức 04 Phiên họp định kỳ và 02 Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Ban Chỉ đạo đã chú trọng chỉ đạo toàn diện cả phòng và chống tham nhũng; đồng thời đã chọn một số khâu vướng, việc khó để tập trung chỉ đạo tháo gỡ, như: phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; chấn chỉnh công tác giám định tư pháp; vấn đề cho hưởng án treo; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan trong đấu tranh PCTN. Để tạo chuyển biến trong công tác PCTN, Ban Chỉ đạo đã lựa chọn khâu trọng tâm đột phá là tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Hầu hết các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo đã quan tâm, có nhiều cố gắng thực hiện nhiệm vụ PCTN thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong lĩnh vực, bộ, ngành do mình trực tiếp quản lý, phụ trách; thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN theo sự phân công của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo đã thành lập các Đoàn công tác liên ngành do 07 đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn(
) làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ và 11 tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương(
), kiểm tra, giám sát trực tiếp tại 70 cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng. Việc Ban Chỉ đạo tiến hành kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp có tác dụng tích cực không chỉ đối với công tác của các cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử mà còn khuyến khích, thúc đẩy cán bộ, đảng viên, nhân dân và các cơ quan thông tin đại chúng tích cực tham gia phát hiện, tố cáo, đấu tranh PCTN; đồng thời cũng được dư luận xã hội trong nước và quốc tế quan tâm và đánh giá tốt(
). Ban Chỉ đạo đã có Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát; kiến nghị Bộ Chính trị và các cơ quan chức năng một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng. 

6.2 Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo

Ngay sau khi Bộ Chính trị có Quyết định về việc thành lập và chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, Ban Nội chính Trung ương đã khẩn trương triển khai những công việc cần thiết để sớm ổn định tổ chức và hoạt động, như: tiếp nhận, sắp xếp, bố trí cán bộ; kiện toàn về tổ chức bộ máy; ban hành Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức các đơn vị trực thuộc; xây dựng hàng loạt các quy định, quy chế công tác của Ban v.v... Đến nay, tổ chức, hoạt động của Ban Nội chính Trung ương đã cơ bản ổn định. 

Ban Nội chính Trung ương đã tích cực thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, chủ động chuẩn bị nội dung, phục vụ các Phiên họp của Ban Chỉ đạo và Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo, được đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo và các Thành viên Ban Chỉ đạo đánh giá tốt; chủ trì xây dựng và giúp Ban Chỉ đạo triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo việc xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; chủ trì, giúp Ban Bí thư sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, nhất là đối với các vụ án tham nhũng; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác cho 63 Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy v.v... Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, vị thế, vai trò của Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo từng bước được khẳng định, dư luận xã hội đánh giá tích cực. 

6.3 Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy 

Thực hiện Quy định của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, 63 ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương đã được thành lập và đi vào hoạt động; đến nay, tổ chức, biên chế của các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã cơ bản ổn định(
) và đã triển khai một số hoạt động bước đầu như: Xây dựng, ban hành quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác; một số ban nội chính tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy để ban hành quy chế phối hợp công tác với các cơ quan chức năng; tham mưu điều chỉnh, bổ sung chương trình công tác (phần công tác nội chính và PCTN) của các tỉnh ủy, thành ủy; ban hành văn bản hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện chế độ báo cáo công tác nội chính và PCTN; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng giúp tỉnh ủy, thành ủy triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; Kế hoạch của Ban Nội chính Trung ương sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án; tham mưu, giúp ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy, thành ủy theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN và việc giải quyết một số vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp xảy ra trên địa bàn; một số ban nội chính tỉnh ủy qua công tác kiểm tra, giám sát đã trực tiếp phát hiện và đề nghị cơ quan điều tra khởi tố, điều tra một số vụ án tham nhũng v.v… Mặc dù mới được thành lập, nhưng một số ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã có những đóng góp tích cực trong việc nâng cao hiệu quả công tác PCTN của địa phương; được cấp ủy và các cơ quan trong khối nội chính địa phương tin cậy, đánh giá tốt.
7. Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử và xã hội trong PCTN
Hoạt động giám sát của Quốc hội đối với công tác PCTN tiếp tục được quan tâm thực hiện thông qua thảo luận, cho ý kiến đối với Báo cáo của Chính phủ về công tác PCTN năm 2013; Báo cáo công tác năm 2013 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; lồng ghép thông qua thảo luận các báo cáo kinh tế - xã hội; chất vấn các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại các kỳ họp của Quốc hội và phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; giám sát chuyên đề của các Ủy ban của Quốc hội; ban hành Nghị quyết của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là các tội phạm về kinh tế, chức vụ và tham nhũng. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tổ chức Phiên giải trình của một số cơ quan nhà nước về việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng thuộc trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước; tiến hành khảo sát về công tác PCTN tại một số địa phương và tổ chức Phiên họp thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác PCTN năm 2013; thành lập các Đoàn công tác để tiến hành giám sát chuyên đề về việc chấp hành pháp luật trong xử lý tội phạm tham nhũng, kinh tế và chức vụ. Trong chương trình giám sát, chất vấn tại các kỳ họp, Hội đồng nhân dân các cấp đã quan tâm tới nội dung về PCTN.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và một số tổ chức thành viên đã quan tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cho hội viên; tham gia giám sát các hoạt động PCTN; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các khiếu nại, tố cáo của người dân; vận động người dân tham gia phát hiện, tố cáo các hành vi tham nhũng. Các Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng được thành lập ở các xã, phường trong cả nước đã giúp phát huy tốt hơn vai trò giám sát của xã hội ở cơ sở, góp phần hạn chế tiêu cực, tham nhũng. Hội Nông dân chỉ đạo xây dựng mô hình “Hội Nông dân tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; tổ chức các Đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân tại một số địa phương nhằm phòng ngừa sai phạm, tham nhũng. Nhiều tấm gương cán bộ, công chức và người dân dũng cảm tố cáo tham nhũng(
); đã có 20 người dũng cảm tố cáo tham nhũng được khen thưởng. 

8. Hợp tác quốc tế về PCTN

Các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao chủ động, tích cực hợp tác với các quốc gia có liên quan trong việc phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng có yếu tố nước ngoài xảy ra tại Việt Nam. 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tích cực đàm phán, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự nhằm đẩy mạnh hoạt động hợp tác, hỗ trợ giữa các nước trong giải quyết vụ án hình sự nói chung và án tham nhũng nói riêng(
); tích cực trao đổi, đôn đốc các quốc gia thụ lý hồ sơ tương trợ tư pháp của Việt Nam nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án trong nước. Thanh tra Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thế giới và các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình Sáng kiến PCTN Việt Nam 2013 với chủ đề “Tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm, giảm tham nhũng”; phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức đối thoại PCTN lần thứ 12 với chủ đề “Vai trò của doanh nghiệp và khu vực tư nhân trong công tác PCTN”; phát hành ấn phẩm Báo cáo quốc gia của Việt Nam đánh giá thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; phối hợp với các cơ quan liên quan để chuẩn bị cho chu trình đánh giá việc thực thi Công ước đối với Trung Quốc, Công Gô năm 2014. 

Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã có nhiều cuộc khảo sát kinh nghiệm về PCTN, làm việc, trao đổi với các cơ quan có chức năng của Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Thái Lan, Singapore, Philippines, Indonesia và các tổ chức quốc tế liên quan về công tác PCTN.

9. Đánh giá chung

9.1 Về tình hình tham nhũng

Những năm gần đây và năm 2013, tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, xảy ra ở hầu hết các lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành. Qua phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng xảy ra từ trước năm 2013 cho thấy tính chất tham nhũng ngày càng phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng ngày càng rộng, tính có tổ chức của các vụ việc, vụ án tham nhũng ngày càng rõ nét hơn, mức độ tham nhũng lớn, một số vụ án tham nhũng gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát một lượng lớn tài sản của Nhà nước, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; nhiều vụ tham nhũng có yếu tố nước ngoài phức tạp có chiều hướng gia tăng (như mua ụ nổi, tầu cũ, tầu già của nước ngoài; hối lộ quan chức Việt Nam để thắng thầu v.v...).
Tình trạng tham nhũng vặt trong khu vực công vẫn diễn ra phổ biến, biểu hiện qua nạn hối lộ trong lĩnh vực hành chính, dịch vụ công, lót tay, chạy chọt để được việc khi giao dịch với các cơ quan công quyền, nhất là trong các ngành, lĩnh vực thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc liên quan tới người dân, doanh nghiệp; một số vụ tham nhũng được phát hiện trong lĩnh vực y tế(
); trong việc thực hiện chế độ, chính sách người có công và các chính sách xã hội khác; trong một số cơ sở đào tạo, doanh nghiệp hoạt động công ích của Nhà nước v.v... gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Đã xuất hiện tình trạng tham nhũng có tính lợi ích nhóm trong một số lĩnh vực.
Tham nhũng vẫn là một trong những vấn đề bức xúc nhất của xã hội hiện nay, vẫn là một yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định chính trị, xã hội.

Dự báo trong thời gian tới tình hình kinh tế - xã hội trong nước còn có nhiều khó khăn, vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố tiêu cực, nguy cơ phát sinh tham nhũng. Đáng chú ý nguy cơ phát sinh tham nhũng trong quá trình triển khai thực hiện một số chủ trương, chính sách lớn như: Đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, nhất là các doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng một số tài sản khó định giá như tài nguyên, khoáng sản, hạ tầng viễn thông, hạ tầng kỹ thuật lớn; việc thoái vốn đầu tư ngoài lĩnh vực kinh doanh chính của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước; vấn đề xử lý nợ xấu và hoạt động tín dụng của một số tổ chức tín dụng và ngân hàng thương mại; vấn đề hoàn thuế VAT v.v...
9.2 Về công tác phòng, chống tham nhũng

PCTN luôn là lĩnh vực khó khăn, phức tạp. Đảng và Nhà nước xác định đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài; phải tiến hành kiên trì, kiên quyết, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm nhằm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, tạo bước chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Với quan điểm chỉ đạo trên, cùng với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, công tác PCTN từ năm 2013 đến nay có những bước tiến bộ nhất định, nhưng cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế.
a. Ưu điểm:

Phát huy kinh nghiệm của nhiều năm trước, từ năm 2013 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, sự giám sát của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, sự vào cuộc của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, sự ủng hộ của nhân dân, công tác phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực trên các mặt: Xây dựng và hoàn thiện thể chế về PCTN; tổ chức và cơ chế lãnh đạo công tác PCTN; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN; cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã hội, các cơ quan báo chí trong PCTN v.v... Việc điều chỉnh một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng đã bước đầu phát huy được hiệu quả trong việc hạn chế phát sinh tiêu cực, tham nhũng(
). 
Đáng lưu ý là do có sự chỉ đạo tập trung, sâu sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, với cơ chế xử lý hợp lý và quyết tâm cao của các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương, công tác xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng đã được tập trung đẩy mạnh một bước, tạo chuyển biến tương đối rõ nét: Tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã được đẩy nhanh hơn; nhiều vụ án được mở rộng điều tra cả về tội danh và số lượng bị can, mức án đủ nghiêm, đủ sức răn đe hành vi tham nhũng; việc xử án treo trong các vụ án tham nhũng đã được Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết hướng dẫn và được giám đốc, kiểm tra chặt chẽ(
) nên việc xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo và việc xử phạt cải tạo không giam giữ đối với nhóm tội tham nhũng trong những năm trở lại đây đã giảm dần; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng được thực hiện thường xuyên, chủ động và hiệu quả; nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã được đưa ra xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật(
), được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ, đánh giá tốt. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát của các Đoàn công tác liên ngành, Ban Chỉ đạo đã tiếp tục bổ sung 43 vụ án, 25 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc; một số tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo xử lý, tạo ra diện rộng trong chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng. Từ những cố gắng trên, kết hợp với hiệu ứng tích cực có được từ đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng triển khai thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong năm 2012, việc chỉ đạo khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong năm 2013 và kiểm điểm cuối năm 2013 của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đã có tác dụng cảnh báo, răn đe, phòng ngừa tham nhũng. 

Việc thành lập, củng cố về tổ chức, hoạt động của các cơ quan có chức năng PCTN cũng đạt những kết quả bước đầu. Ngay sau khi được tổ chức lại, mặc dù thời gian hoạt động chưa dài nhưng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã nhanh chóng ổn định về tổ chức và hoạt động; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp. Việc Ban Chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tập trung theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp và việc thành lập các Đoàn công tác liên ngành kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ, đánh giá cao quyết tâm của Đảng, Nhà nước cũng như hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, các Cơ quan tiến hành tố tụng, Cơ quan thanh tra, kiểm tra Trung ương trong công tác PCTN; giúp cho vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác PCTN được tăng cường, thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-5-2012 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI), góp phần quan trọng “tạo chuyển biến rõ rệt” trong công tác PCTN. 
Những kết quả trên thể hiện quyết tâm cũng như khả năng PCTN của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đây là những tiền đề tích cực, có ý nghĩa quan trọng để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn công tác PCTN trong thời gian tới.
b. Hạn chế:
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác PCTN thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế so với yêu cầu và kỳ vọng của nhân dân, như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN chưa tạo được chuyển biến căn bản về nhận thức của người dân trong PCTN; trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tính tiên phong, gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao; việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, còn mang tính hình thức; một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả thấp(
); việc rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những sơ hở của cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu PCTN; việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn rất yếu, một số trường hợp chưa xử lý triệt để, muốn xử lý nhẹ, xử lý nội bộ, không muốn chuyển cơ quan chức năng xem xét để xử lý theo quy định pháp luật; hiệu quả hoạt động của một số cơ quan, đơn vị PCTN chưa đáp ứng yêu cầu (lực lượng còn mỏng, tính chuyên nghiệp chưa cao); việc phát hiện tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán còn hạn chế(
); một số vụ việc đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can, miễn trách nhiệm hình sự có dấu hiệu tiêu cực, áp dụng chưa đúng quy định của pháp luật; việc thay đổi sang tội danh khác nhẹ hơn hoặc không phải tội danh về tham nhũng vẫn còn xảy ra; việc thu hồi tài sản tham nhũng đạt hiệu quả thấp; chưa phát huy được sức mạnh của toàn dân trong cuộc đấu tranh PCTN; cán bộ, công chức, viên chức, người dân tố cáo hành vi tham nhũng còn ít, trong khi chưa có cơ chế hữu hiệu để bảo vệ người tố cáo tham nhũng và xử lý kịp thời, kiên quyết người trả thù, trù dập người tố cáo tham nhũng; việc khen thưởng người tố cáo tham nhũng còn hình thức (khen thưởng chưa kịp thời, mức khen thưởng thấp) nên chưa động viên, khuyến khích được người dân tố cáo tham nhũng(
). 
Tóm lại, công tác PCTN từ năm 2013 đến nay tuy có nhiều cố gắng, đạt được những kết quả đáng khích lệ, nhất là trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng. Nhưng nghiêm túc nhìn nhận, công tác PCTN vẫn chưa đạt yêu cầu, mục tiêu đề ra và chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn hiện nay.

c. Nguyên nhân của hạn chế:
Những hạn chế của công tác PCTN nêu trên có nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, đáng chú ý là:

(1) Giữa quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước với hành động thực tiễn của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong PCTN còn có khoảng cách, nói không đi đôi với làm. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu chưa thực sự quan tâm đúng mức tới việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN; việc quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức còn yếu; chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhân dân trong công tác đấu tranh PCTN; việc thực thi pháp luật không nghiêm;
(2) Một số cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội còn sơ hở, thiếu đồng bộ, dễ bị lợi dụng để tham nhũng; một số quy định của pháp luật liên quan tới việc phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng, khen thưởng và bảo vệ người tố cáo tham nhũng chưa đầy đủ, còn có khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện hoặc chưa đủ sức răn đe đối với hành vi tham nhũng;

(3) Hoạt động giám định tư pháp trong các lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng, xây dựng phục vụ công tác PCTN còn gặp khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng;

(4) Tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hành vi thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý hoặc tiêu cực, tham nhũng khi có điều kiện; 

Do sợ mất thành tích hoặc do quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu chưa thật rõ nên không ít người đứng đầu ngại bị quy trách nhiệm quản lý, vì vậy không tích cực hoặc không dám chủ động phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình;

Năng lực, phẩm chất đạo đức của một bộ phận cán bộ, công chức làm công tác PCTN chưa đáp ứng yêu cầu của công tác PCTN trong tình hình hiện nay; hiệu quả hoạt động của một số cơ quan, đơn vị có chức năng phát hiện, xử lý tham nhũng còn hạn chế; thậm chí còn xảy ra tiêu cực, tham nhũng ngay trong chính các cơ quan, đơn vị này(
);
(5) Một số vụ việc, vụ án chưa có sự phối hợp tốt giữa cơ quan Thanh tra với cơ quan tiến hành tố tụng (như việc chuyển giao vụ việc có dấu hiệu tham nhũng sang Cơ quan điều tra để xem xét khởi tố hình sự) hoặc giữa các cơ quan tiến hành tố tụng (như nhận định, đánh giá chứng cứ, tội danh, quan điểm xử lý vụ án...) dẫn đến việc xử lý một số vụ việc, vụ án thiếu kiên quyết, kéo dài;

(6) Bộ máy hành chính còn cồng kềnh; phân công, phân cấp chưa thật rõ ràng, rành mạch; cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính chưa đạt kết quả như mong đợi; thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện chế độ trách nhiệm, chế độ công vụ, nhất là các khâu, quy trình, thủ tục liên quan tới người dân, doanh nghiệp dẫn đến tình trạng sách nhiễu, tiêu cực gây bức xúc trong xã hội; 

(7) Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy mới được thành lập, còn có những khó khăn, lúng túng ban đầu về tổ chức và hoạt động nên đã ảnh hưởng nhất định đến công tác tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN ở địa phương. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa tham nhũng theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-5-2012 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng; các văn bản pháp luật liên quan tới công tác PCTN, nhất là Bộ luật hình sự; Bộ luật tố tụng hình sự; Luật đầu tư công; Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi); Luật đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước tại doanh nghiệp; các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; các luật về tổ chức bộ máy nhà nước để làm rõ hơn nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu, làm rõ hơn việc kiểm soát quyền lực cho phù hợp Hiến pháp sửa đổi 2013 và yêu cầu đấu tranh PCTN trong tình hình mới.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác PCTN, tạo sự thống nhất, tự giác, quyết tâm cao trong hành động.
Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu giúp Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân về việc tham gia phát hiện và tố giác tham nhũng gắn liền với việc biểu dương, vinh danh và khen thưởng thích đáng, kịp thời những người tố giác, phát hiện; biểu dương những kinh nghiệm hay, điển hình tốt, đồng thời lên án mạnh mẽ những hành vi tiêu cực, tham nhũng. Phải dấy lên trong dư luận xã hội phê phán nghiêm khắc đối với hành vi tham nhũng.
Các cơ quan truyền thông cần đăng tin, bài định hướng đúng đắn dư luận xã hội để thấy rõ những kết quả tích cực cũng như những hạn chế, yếu kém, những khó khăn, phức tạp của công tác PCTN; khẳng định rõ quyết tâm của Ðảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng. Khắc phục tình trạng thông tin một chiều, thông tin không chính xác, mang tính kích động, gây hoang mang hoặc quy kết về tội danh, mức án trước khi xét xử. Bảo vệ, khen thưởng, động viên những người làm báo tích cực, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng; đồng thời xử lý nghiêm khắc việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt, gây hậu quả xấu. Ban Chỉ đạo và các cơ quan chức năng cần chủ động cung cấp một cách kịp thời, đúng pháp luật cho các cơ quan báo chí những thông tin có liên quan đến tham nhũng. 

3. Tích cực triển khai thực hiện các quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCTN; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó chú trọng phòng, chống tội phạm về kinh tế, chức vụ và tham nhũng; Chương trình hành động PCTN và các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành chức năng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật PCTN. 
4. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác thanh tra, kiểm toán, kiểm tra của Nhà nước; công tác điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tiến hành tố tụng; đưa nội dung công tác PCTN vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đồng bộ cả về kỷ luật Đảng, hành chính, kinh tế và hình sự các vụ việc, vụ án tham nhũng, tập trung vào một số lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tham nhũng cao như: Quản lý sử dụng đất đai; xây dựng cơ bản; tài nguyên, khoáng sản; tài chính, ngân hàng; thuế, hải quan; cấp phép đầu tư; quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước; lĩnh vực tư pháp; tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ; thực hiện các chính sách xã hội v.v... 

Uỷ ban kiểm tra Đảng các cấp cần kiểm tra, xử lý kịp thời đảng viên có dấu hiệu tham nhũng; có hình thức xử lý các tổ chức đảng và đảng viên không chấp hành nghiêm các quy định của Ðảng và Nhà nước về công tác PCTN. Cơ quan kiểm tra, nội chính của Đảng phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan có chức năng PCTN của Nhà nước để kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời và công khai kết quả xử lý những tổ chức, cán bộ, đảng viên có vi phạm. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN. 

Đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; trong đó tập trung vào các vụ việc, vụ án tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc; các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo xử lý. 
Chỉ đạo các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử tăng cường phối hợp trong phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 08-KH/TW của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng tại một số ngành, địa phương. 

Tổ chức triển khai có kết quả các quy định của Đảng về giám sát cán bộ, đảng viên; về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền để góp phần giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức nhằm ngăn ngừa tham nhũng; chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt việc tiếp đảng viên và công dân đến khiếu nại, tố cáo về tham nhũng để phục vụ việc phát hiện, xử lý tham nhũng.
6. Rà soát, nắm tình hình để chấn chỉnh hoạt động tín dụng, xử lý nợ xấu nhằm phòng ngừa và hạn chế phát sinh tiêu cực, tham nhũng tại một số Ngân hàng thương mại Nhà nước và Ngân hàng thương mại cổ phần. 

7. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN ở địa phương; quan tâm kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng ở địa phương. 

8. Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế về PCTN, nhất là trong hoạt động tương trợ tư pháp hình sự với các quốc gia có liên quan với Việt Nam.

III. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN QUAN TÂM LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Tiếp tục nghiên cứu để sửa đổi toàn diện Luật PCTN, bảo đảm tính hiện thực, khả thi của các quy định phòng ngừa tham nhũng để tránh việc thực hiện hình thức, không hiệu quả; trong đó chú trọng các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những người ở những vị trí và lĩnh vực công tác có nguy cơ tham nhũng cao; quy định các giao dịch có giá trị lớn của cán bộ, công chức, viên chức, người có chức vụ, quyền hạn phải được thực hiện qua ngân hàng để kiểm soát, ngăn ngừa giao dịch bất hợp pháp, rửa tiền, tham nhũng; quy định về khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện tham nhũng v.v... Quy định rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN. 
Căn cứ vào Điều lệ và các nghị quyết của Đảng, cần cụ thể hoá, xây dựng các quy chế nội bộ của Đảng để từng bước hình thành một hệ thống các quy định khoa học, chặt chẽ, đồng bộ về PCTN; hệ thống các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức áp dụng đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu, trong việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, liêm chính, trong sạch, gương mẫu đi đầu trong PCTN, lãng phí.

Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cần hướng dẫn áp dụng các quy định của pháp luật về trưng cầu giám định và đánh giá, sử dụng kết luận giám định tư pháp trong hệ thống cơ quan Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân. 
2. Đề nghị Ban cán sự đảng Chính phủ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình hành động PCTN, lãng phí giai đoạn 2012 - 2016(
); lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong một số lĩnh vực được dự báo có nguy cơ phát sinh tham nhũng cao trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách lớn về phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

3. Nghiên cứu sửa đổi các quy định của Bộ luật hình sự liên quan đến các tội phạm tham nhũng theo hướng: Bổ sung một số hành vi tham nhũng đã được quy định trong Luật PCTN vào Bộ luật hình sự; quy định cụ thể điều kiện miễn hoặc giảm hình phạt đối với những người có hành vi tham nhũng nhưng đã chủ động khai báo, khắc phục hậu quả trước khi bị phát giác. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu khả năng áp dụng chế tài đối với hành vi “làm giàu bất hợp pháp” theo tinh thần Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng mà Việt Nam là quốc gia thành viên.

4. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các hành vi tham nhũng, coi đây là khâu đột phá trong công tác PCTN trong thời gian tới, góp phần củng cố niềm tin của xã hội đối với Đảng, Nhà nước trong công tác đấu tranh chống tham nhũng. Khi đã xảy ra tham nhũng thì phải xử lý thật nghiêm, đúng quy định của luật pháp, không có vùng cấm. Đồng thời tăng cường công tác giám sát, chống tham nhũng ngay trong các cơ quan bảo vệ pháp luật. 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ; có biện pháp khẩn trương khắc phục yếu kém trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tập trung vào các vụ án tham nhũng lớn; nâng cao phẩm chất và năng lực của đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán trực tiếp làm công tác xử lý các vụ án tham nhũng; bố trí những cán bộ có phẩm chất, đạo đức tốt, trong sạch, liêm khiết, tận tụy, có năng lực chuyên môn, có dũng khí và có bản lĩnh, dám đương đầu để làm công tác chống tham nhũng. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy chế nhằm tạo sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan chức năng trong công tác PCTN. 
5. Tiếp tục khẩn trương hoàn thiện chế định giám định tư pháp phục vụ PCTN, trong đó quy định rõ trách nhiệm có tính bắt buộc và chế tài xử lý nghiêm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giám định từ chối, né tránh, chậm thực hiện giám định hoặc kết luận giám định thiếu rõ ràng, kết luận giám định sai. Các cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành quy định bảo đảm tài chính đủ và kịp thời cho hoạt động giám định tư pháp; ban hành quy chuẩn giám định tư pháp hoặc quy định, hướng dẫn áp dụng quy chuẩn chuyên môn phục vụ cho giám định tư pháp để phục vụ hiệu quả việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

6. Sớm nghiên cứu, bổ sung chế định thu hồi tài sản tham nhũng vào Luật PCTN để kịp thời xác minh, truy tìm tài sản bị chiếm đoạt, nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt. Việc phát hiện, thu hồi tài sản tham nhũng phải trở thành mục tiêu, yêu cầu, trách nhiệm của các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Tăng cường hợp tác quốc tế trong việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng thông qua việc thực hiện ủy thác điều tra hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác minh, phong tỏa, tịch thu tài sản tham nhũng có nguồn gốc từ nước ngoài; theo đó, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam theo nguyên tắc có đi có lại có thể ủy thác điều tra hoặc yêu cầu nước ngoài xác minh, phong tỏa tài sản tham nhũng có nguồn gốc từ Việt Nam ở nước ngoài để thu hồi về cho Nhà nước Việt Nam.

7. Đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong công tác PCTN. Các cấp uỷ, tổ chức đảng và người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục, tạo sự phối hợp chặt chẽ, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác PCTN. Từng cấp uỷ đảng, từng ngành, từng cấp cần xác định lĩnh vực, địa bàn trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo chủ động phòng ngừa, tự phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng; chú ý các lĩnh vực trọng điểm dễ xảy ra tham nhũng. Đối với các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ cần chủ động yêu cầu các cơ quan liên quan báo cáo để cho chủ trương xử lý, bảo đảm khẩn trương, đúng quy định của pháp luật. Cần xác định PCTN là một công tác trọng tâm, là một trong các tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
8. Thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI): “tỉnh ủy, thành ủy trực tiếp lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng”; theo đó, đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các quận ủy, huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh phân công đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp phụ trách công tác PCTN(
).

Trên đây là tình hình, kết quả công tác PCTN năm 2013 đến nay; phương hướng, nhiệm vụ công tác PCTN thời gian tới và một số nội dung cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trân trọng báo cáo.

	Nơi nhận:                                                              

- Bộ Chính trị (để b/c),

- Ban Bí thư (để b/c),                                                                          

- Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng, - Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy 
  trực thuộc Trung ương,

- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,

- Các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương,

- Văn phòng Tổng Bí thư,

- Văn phòng Chủ tịch nước,

- Văn phòng Quốc hội,

- Văn phòng Chính phủ,
- Các Thành viên Ban Chỉ đạo TW về PCTN,

- Ban Nội chính tỉnh, thành ủy trực thuộc TW,

- BNCTW: TB, các PTB,

                   Các Vụ, VP, TC,

- Lưu Ban Nội chính Trung ương.
	K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

(đã ký)
Nguyễn Bá Thanh

	
	


(�) Năm 2013, các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương đã tổ chức được 69.365 lớp, cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN; với hơn 3,7 triệu lượt đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người dân tham gia. 


(�) Công văn số 5571/BGDĐT-TTr ngày 13-8-2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


(�) Theo thống kê chưa đầy đủ của 40 tờ báo (báo in, điện tử) của Trung ương và địa phương, năm 2013 có hơn 4.452 tin, bài về công tác nội chính và PCTN (tăng 15% so với cùng của năm 2012).


(�) Quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; về giám sát đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó chú trọng đấu tranh với tội phạm kinh tế, chức vụ và tham nhũng; Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều Quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi năm 2013); Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật PCTN; Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp; Nghị định quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền; Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 60 Bộ luật hình sự về án treo; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014; Thông tư của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN; Thông tư của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. Liên ngành tư pháp Trung ương ký ban hành Thông tư liên tịch số 06 ngày 02-8-2013 hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố v.v...


(�) Trong năm 2013, các cơ quan chức năng đã xây dựng, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 23 luật, pháp lệnh; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 123 văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh. Trong đó có các dự án luật quan trọng như: Luật đất đai, sửa đổi; luật sửa đổi bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng v.v… Năm 2014, Quốc hội dự kiến thông qua Luật đầu tư công; Luật đầu tư, quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; Luật doanh nghiệp (sửa đổi); Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi) v.v...


    (�) Trả lương qua tài khoản; việc nhận quà và nộp lại quà tặng.


(�) Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và cơ quan ở Trung ương đã tiến hành xử lý người đứng đầu một số cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc do để xảy ra tham nhũng gồm: Bộ Công an, Thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng; các tỉnh: Bình Thuận, Yên Bái, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Kiên Giang, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Hà Nam, Cà Mau, Bình Phước, Bình Định, Bắc Giang, Bạc Liêu, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Vĩnh Long, Ninh Thuận, Điện Biên; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.


(�) Báo cáo số 237/BC-TTCP, ngày 18-02-2014 của Thanh tra Chính phủ.


(�) Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; các tỉnh, thành phố: Bình Thuận, Tuyên Quang, Long An, Lạng Sơn, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh, Hà Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Đắk Lắk, Bình Phước, Bạc Liêu, Thừa Thiên Huế, Sóc Trăng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Ninh Thuận, Vĩnh Long, Yên Bái, An Giang, Hải Phòng.


(�)  Chương trình công tác trọng tâm năm 2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.


   (�) Trong đó: Tham ô tài sản: 115 vụ/207 bị can; Nhận hối lộ: 23 vụ/71 bị can; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản: 49 vụ/75 bị can; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 62 vụ/175 bị can; Lạm quyền trong khi thi hành công vụ: 17 vụ/56 bị can; các tội tham nhũng khác: 9 vụ/17 bị can.


    (�) Báo cáo số 391/BC-CP ngày 10-10-2013 của Chính phủ trình Quốc hội (khóa XIII) về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.


(�) Đồng chí Ngô Văn Dụ làm Trưởng Đoàn công tác số 1; đồng chí Trần Đại Quang làm Trưởng Đoàn công tác số 2; đồng chí Nguyễn Bá Thanh làm Trưởng Đoàn công tác số 3; Đồng chí Trương Hòa Bình làm Trưởng Đoàn công tác số 4; Đồng chí Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng Đoàn công tác số 5; Đồng chí Huỳnh Phong Tranh làm Trưởng Đoàn công tác số 6; Đồng chí Nguyễn Văn Hiện làm Trưởng Đoàn công tác số 7. 


(�) Các Thành ủy: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ; các Tỉnh ủy: Hải Dương, Hưng Yên, Đồng Nai, Đắk Lắk, Bình Thuận, An Giang và Cà Mau.


(�) Báo cáo ngày 21-10-2013 tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.


(�) Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã lựa chọn, bố trí được 928 người, gồm: 62 đồng chí trưởng ban, 114 đồng chí phó trưởng ban, 588 cán bộ cấp phòng và chuyên viên nghiệp vụ, 164 nhân viên.


(�) Tố cáo tham nhũng tại Trạm Y tế thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức, Hà Nội v.v...


    (�) Năm 2013 đã ký Hiệp định với Indonesia; đàm phán hiệp định với 6 quốc gia: Nam Phi, Australia, Pháp, Tây Ban Nha, Kazakhstan, Philippines.


(�) Vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, thành phố Hà Nội; vụ việc tại Trạm Y tế thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam v.v...


(�) Tham khảo số liệu khảo sát của Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) về chỉ số cảm nhận tham nhũng: trong 5 năm (2007 - 2011), Việt Nam tăng dần 11 bậc (từ 123 lên 112/180 quốc gia);  năm 2012 Việt Nam tụt 11 bậc, xếp thứ 123/176 nước; năm 2013 Việt Nam tiến bộ 7 bậc, xếp thứ 116/177 nước trong bảng đánh giá hàng năm về tham nhũng trong khu vực công. 


    (�) Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06-11-2013 hướng dẫn áp dụng Điều 60 Bộ luật hình sự về án treo. Từ đầu năm 2013, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã yêu cầu tất cả các tòa án địa phương gửi bản án có bị cáo phạm tội về tham nhũng được hưởng án treo lên Tòa án nhân dân tối cao để giám đốc, kiểm tra.


(�) Vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính II (ALCII) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam các bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai bị Tòa án tuyên phạt mức án tử hình. Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Vifon) bị cáo Nguyễn Thanh Huyền bị tòa án tuyên mức án 30 năm tù giam, bị cáo Nguyễn Bi bị tòa án tuyên mức án 22 năm tù giam. Vụ án xảy ra tại công ty cổ phần Công nghiệp rừng Tây Nguyên, tòa án đã tuyên phạt các bị cáo: Trần Quốc Trí 09 năm tù, Đào Thị Mai 10 năm tù, Vũ Thị Lệ Quỳnh 10 năm tù, Phạm Trọng Thi 10 năm tù. Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Phòng giao dịch Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM, bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như bị tòa tuyên phạt mức án chung thân. Vụ án tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) các bị cáo Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc bị Tòa án tuyên phạt mức án tử hình. Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ, vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông, bị cáo Vũ Việt Hùng bị tòa án tuyên phạt mức án tử hình; 03 bị cáo Cao Bạch Mai, Nguyễn Thị Vân và Trần Thị Xuân bị tòa án tuyên phạt mức án chung thân. Vụ án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm đã được đưa ra xét xử sơ thẩm ngày 16-4-2014; tuy nhiên, do có bị các chính vắng mặt vì lý do sức khỏe nên đã tạm hoãn phiên tòa.


(�) Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập chưa giúp cho các cơ quan chức năng kiểm soát được những biến động về tài sản của người có chức vụ, quyền hạn; việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu chưa nghiêm; số người đứng đầu bị xử lý trách nhiệm chưa tương xứng với số vụ tham nhũng được phát hiện, xử lý; số người được chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng còn ít; có nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị còn nhầm lẫn giữa chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng với việc luân chuyển, điều động cán bộ v.v...


(�) Số vụ tham nhũng được phát hiện, xử lý qua công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra còn thấp, chưa tương xứng với thực trạng tình hình tham nhũng đang diễn ra; cơ quan thanh tra tiến hành rất nhiều cuộc thanh tra nhưng phát hiện tham nhũng ít; tiến độ điều tra, xử lý nhiều vụ án tham nhũng còn kéo dài, trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều lần; việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với cơ quan thanh tra, kiểm toán và giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với nhau vẫn còn hạn chế v.v...


(�) Có trường hợp dư luận chưa đồng tình hoặc người tố cáo từ chối khen thưởng vì cho rằng việc xử lý tham nhũng chưa được các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm và có biểu hiện bao che.


(�) Theo báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong thời gian từ năm 2010 đến 2013, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phát hiện, khởi tố, điều tra 76 vụ án với 86 bị can phạm tội tham nhũng trong hoạt động tư pháp, chiếm 10% tổng số vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý trong cả nước.


(�) Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06-12-2012 của Chính phủ thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-5-2012 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí.


(�) Thông báo số 70-TB/VPTW ngày 21-02-2014 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN tại buổi làm việc với Ban Nội chính Trung ương.
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